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1.   MỞ ĐẦU

Từ thời lập quốc, lúa gạo không những là lương thực chính của dân tộc Việt Nam còn là hàng hóa trao đổi với nhau trong và ngoài nước. Do ảnh hưởng các cuộc xâm lăng, nội chiến và thời cuộc đổi thay liên tục trong hơn ba ngàn năm qua, ngành sản xuất lúa gạo đã trải qua những giai đoạn hưng thịnh, trầm thoái do con người tạo ra. Do lệ thuộc quá nhiều vào sức mạnh Bắc phương và ảnh hưởng Nho học quá lớn, các triều đại quân chủ coi nhẹ ngành thương mại, ít giao thiệp với các nước láng giềng, ngoại trừ Trung Quốc. Cho nên, ngành ngoại thương không phát triển mạnh suốt thời gian Bắc thuộc và Độc Lập, nhưng cũng có thời kỳ thương mại sôi động từ giữa thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX, khi Phố Hiến, Hội An, Gia Định và Cù Lao Phố xuất hiện, phát triển và phồn thịnh. 

Ngành thương mại quốc gia trở nên năng động hơn kể từ thời Pháp Thuộc để phục vụ quyền lợi người cai trị. Nước ta vốn sản xuất lúa gạo dư thừa và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới trong suốt thời kỳ đô hộ, nhưng cũng có lúc phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu do chiến tranh gây ra. Gần đây, trong chiều hướng phát triển kinh tế nhanh chóng, ngành sản xuất lúa tiến bộ vượt bực, đất nước trở lại vị trí nước xuất khẩu hàng đầu thế giới và đem về một số ngoại tệ đáng kể. Dù thế, đa số thành phần nông dân, chủ yếu người trồng lúa ở các vùng sản xuất dư thừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đời sống ngày càng cách biệt với người thành thị. Chỉ có chính sách hữu hiệu và hỗ trợ tích cực của nhà nước mới mong cải tiến hoàn cảnh hiện nay của họ.

2.   TIẾN HÓA CHÁNH SÁCH SẢN XUẤT LÚA GẠO 

Chính sách nhà nước có khả năng chi phối và tác động quyết định đến mức độ phát triển kinh tế và xã hội quốc gia. Điều đó thể hiện rõ rệt trong chính sách Đổi Mới được thực thi ở Việt Nam từ năm 1988. Trên thế giới, các chính sách sản xuất lúa gạo quốc gia và các thỏa ước quốc tế quyết định tình hình sản xuất trong nước, ảnh hưởng giá cả nội và ngoại địa, và hình thành khối lượng lúa gạo lưu hành trên thị trường quốc tế. Các nước nhập khẩu gạo thường đặt ưu tiên cao cho chính sách tự túc và sử dụng các biện pháp tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp để kích thích sản xuất trong nước. Trong khi các nước xuất khẩu rất quan tâm đến các chính sách trợ cấp lớn cho cả khâu sản xuất và xuất khẩu, không kể bao cấp vĩ đại của các nước phát triển. Vậy các nước kém phát triển làm sao có đủ khả năng tài chánh thực hiện chính sách tương tự để nâng cao đời sống nông thôn của họ! 

Tại Việt Nam, trong suốt thời kỳ lập quốc và phát triển, các chính quyền thường có những chính sách nông nghiệp thay đổi theo thời đại, nhưng chủ yếu có hai khuynh hướng xuất hiện rõ rệt: 

· Từ thời đại Hùng Vương đến trước thời Pháp thuộc, tập trung sản xuất nông nghiệp, đặc biệt lúa gạo để đảm bảo lương thực đầy đủ trong nước và thu thuế cho ngân sách quốc gia; và 

· Từ thời Pháp thuộc đến ngày nay, nhà nước đặc biệt quan tâm đến đa loại hóa sản xuất và ngành ngoại thương để thu về ngoại tệ, ngoài đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

Trong cả hai giai đoạn lịch sử nêu trên, nhà nước ít khi chú ý đến cải tiến tích cực đời sống người dân sản xuất và nông thôn. 

Vào giai đoạn đầu, các triều đại đều có chính sách khuyến khích khai khẩn đất mới, tái canh ruộng bỏ hoang, phát triển thủy lợi để tăng gia sản xuất; đồng thời ban hành các luật lệ để thu thuế bổ sung ngân sách nhà nước. Ngoài ra, do ảnh hưởng sâu đậm của Nho Giáo và lệ thuộc quá nhiều với Trung Quốc, người Việt chỉ chú trọng đến quan niệm “nhứt sĩ nhì nông”, xem thường ngành thương mại, thiếu tiếp cận với các trào lưu tiến bộ hiện đại; nên trình độ văn hóa kỹ thuật dân tộc ngày càng tụt hậu.  


Từ thời kỳ Pháp thuộc cho đến nay, các chính quyền đều có chính sách đẩy mạnh phát triển không những lúa gạo mà còn các cây kỹ nghệ như cao su, cà phê, tiêu, cây ăn quả; chăn nuôi; thủy hải sản; đồng thời nỗ lực phát triển xuất khẩu để thu ngoại tệ. Chủ yếu họ khai thác đồng bằng sông Cửu Long với phát triển kinh rạch và đường bộ, tạo nên hệ giao thông tiện lợi cho tăng gia sản xuất và thương mại nông nghiệp của vùng, nhứt là phục vụ ngành sản xuất lúa gạo. Năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu 6 triệu tấn gạo và mang về đất nước gần 2 tỷ Mỹ kim; tuy nhiên, đời sống của người trồng lúa không được cải tiến nhiều kể từ khi Đổi Mới kinh tế.


Thế giới đang bước nhanh vào thời đại toàn cầu hóa, khuyến khích các quốc gia bãi bỏ hàng rào thuế quan để hàng hóa vận chuyển tự do; nhưng hầu hết các nước vẫn muốn giữ lại chính sách bao cấp nông nghiệp để san bằng giai cấp xã hội trong nước, đặc biệt ở các nước công nghiệp. Cho nên, các nước đang phát triển rất lo lắng với trào lưu tiến hóa và toàn cầu hóa này, vì có nhiều bất lợi cho nền nông nghiệp của họ mà sự hỗ trợ của nhà nước còn quá yếu kém. Việt Nam đã trở nên một thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới - WTO vào đầu năm 2007, đang hết sức phấn đấu đối phó với các làn sóng xâm nhập của các tập đoàn thương mại đa quốc gia, trong khi nội lực cạnh tranh còn quá yếu, ngay cả trong lãnh vực nông nghiệp dù hiện diện lâu đời. Trước tình trạng này, các chính sách khôn ngoan và thực tế của nhà nước sẽ giúp xứ sở không những vượt qua các trở ngại mà còn lớn mạnh hơn trong tương lai. 

2.1.   Từ hơn 1000 trước CN đến 938 sau CN 

Ngay từ lúc khởi nghiệp lập quốc, Vua Lạc Long Quân đã quan tâm

đến ngành trồng lúa trong nước, dạy dân Việt cách canh tác loại 

lương thực này để về sau trở nên lương thực căn bản của dân tộc 

(Lĩnh Nam Chích Quái).

           

Vào buổi đầu Bắc thuộc, nhà Triệu có chính sách bất lợi cho nhà Hán nên bị Lã Hậu cấm vận không cho nhập khẩu các loại nông cụ, gồm cuốc cày bằng sắt. Nhà Hán thực hiện chính sách Hán hóa dân tộc Việt, nên đã chuyển giao các kỹ thuật trồng lúa và làm cho nền nông nghiệp của nước ta phát triển nhiều hơn trước để phục vụ cho kẻ thống trị. Hàng năm dân Việt phải nộp sưu cao, thuế nặng. Vào đầu thế kỷ I sau CN (đời Hán), Giao Chỉ với dân số độ 746.237 người, hàng năm phải nộp đến 13.600.000 hộc lúa, hay mỗi người nộp 18 hộc (mỗi hộc có 10 đấu, một đấu độ 1 kg), theo sách Quảng Đông Tân Ngữ (trong Bùi Thiết, 2.000). Nghĩa là mỗi người dân phải nộp 180 kg lúa mỗi năm. Nên nhớ rằng vào thời kỳ này năng suất lúa khoảng 500 kg/ha.

2.2.   Từ 939-1884 sau CN

Trong thời kỳ Độc Lập, các triều đại quân chủ đều lấy nền kinh tế nông nghiệp, chủ yếu lúa gạo, làm căn bản phát triển quốc gia. Họ chú trọng đến chính sách trọng nông, đặt ưu tiên vào khai khẩn đất đai, tái canh ruộng đất bỏ hoang do chiến cuộc, đắp đê đập để chống lũ lụt, và phát triển thủy lợi trong nước. Gặp những năm mất mùa, chính quyền có lệ giảm hoặc miễn thuế để người dân thôn quê bớt nghèo đói. Về chế độ điền thổ, từ thời Đinh Lê ruộng đất trong nước đều thuộc quyền sở hữu của nhà vua, nông dân chỉ lãnh phần canh tác và nộp thuế mỗi năm. Tuy nhiên, về sau cũng có ruộng đất do tư nhân khai khẩn, nếu bị nhà nước trưng dụng phải chiếu theo giá đương thời mà bồi thường.  

Từ Nhà Lý đến nhà Tây Sơn, các chánh sách sản xuất nông nghiệp lúa quan trong gồm có: chế độ quân điền, khẩn hoang, dùng tù nhân, nô lệ để khai khẩn đất đai, chính sách hạn điền để san bằng bất công xã hội, thiết lập đồn điền, chính sách chỉnh đốn địa bộ và thu thuế ruộng, Chiếu Khuyến Nông nhằm tái canh ruộng hoang (Xem thêm Chương 6: Thời Bắc Thuộc và Độc Lập: Phát triển trồng lúa cổ truyền).  
Chúa Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn đặt trọng lực vào chính sách khai khẩn đất đai, lập dinh điền ở miền duyên hải tỉnh Ninh Bình, Nam Định (hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải), đặc biệt hơn hết ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Minh Mạng lập Quỹ Khuyến Nông cho nông dân nghèo vay vốn canh tác, tiếp tục hoàn tất công tác đo đạc địa bộ. Năm 1835, vua Minh Mạng ra chỉ thị về người cày mướn ruộng như sau: “Gặp năm mất mùa, nếu nhà nước miễn thuế cho chủ điền theo tỉ lệ nào thì chủ điền phải theo tỉ lệ ấy mà bớt thu lúa ruộng cho tá điền”. Để giúp nông dân nghèo tránh nạn cho vay lời quá cao, nhà Nguyễn ấn định tiền lãi không quá 3% mỗi tháng (Sơn Nam, 2000). Để khuyến khích chương trình khẩn hoang, triều đình Nguyễn đã đưa ra một số biện pháp: 

(i) Tổ chức các đồn điền, 

(ii) Cho người di dân tự do chọn lấy đất đai để khai phá, 

(iii) Ban nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đôi khi cưỡng bức khai hoang lập ấp để tăng tiềm lực kinh tế và thu thuế cho quốc gia. 

Vì vậy, dân số Lục Tỉnh tăng gia mau chóng: từ khoảng 200.000 người vào cuối thế kỷ XVII lên 1,2 triệu người vào giữa thế kỷ XIX. Diện tích trồng lúa từ không đáng kể tăng lên 630.075 mẫu (hay 226.827 ha vào năm 1836) trong cùng thời gian này (Huỳnh Lứa và cộng sự viên, 1987). 

2.3.   Từ 1885-1954

Trong thời Pháp thuộc, người Pháp có chính sách rất rõ rệt về phát triển lúa gạo ở Việt Nam. Tăng gia sản xuất lúa gạo ở miền Bắc để tránh nạn đói kém và khai thác đất đai ở miền Nam nhằm xuất khẩu trục lợi. Với chính sách này, người Pháp lập Đông Pháp Ngân Hàng 

cho nông dân vay mượn trồng lúa và khai khẩn đất hoang, lấy ruộng đất làm bảo đảm. Về sau, Ngân Hàng này hoạt động không hữu hiệu nên bị hủy bỏ. Chính quyền lập những hội Tương Tế Nông Tín ở mỗi tỉnh, nhưng mục tiêu chính của các hội này là giúp những đại nông vay vốn khai thác đất đai mới ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1927, Chính phủ lại lập những Nông Phố Ngân Quỹ ở các tỉnh do các xã thôn đóng góp để giúp các giới tiểu nông và tá điền, nhưng chương trình này thất bại vì tiền cho vay phần lớn lọt vào tay 

những kẻ có quyền hành và thân thế lớn (Đào Duy Anh, 1938). Vì thế, khoảng cách biệt giữa giai cấp nghèo và giàu ngày càng lớn hơn. Sau đó chương trình tín dụng đổi thành Nông Tín Tương Tế vào 1933, hoạt động khá mạnh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã giúp nhiều cho hoạt động hợp tác xã gồm cả ngành lúa gạo (Phạm Cao Dương, 1967). 
Chính quyền thực dân vừa thúc đẩy công tác khẩn hoang để tăng sản xuất kiếm lợi, vừa áp dụng các kỹ thuật khoa học phương Tây như: giống mới, phân bón, thuốc sát trùng, máy cày, máy bơm nước, máy đập lúa… Công tác khai thác của thực dân Pháp đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ. Ngoài ra, họ còn phát triển nhanh công tác xây dựng các đường bộ, nạo vét kinh rạch, đào các kinh mới để tăng tốc sản xuất, di chuyển hàng hóa và củng cố an ninh. Kể từ 1929-1930, các tỉnh Gia Định, Gò Công, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre, Sa Đéc, Trà Vinh, Tân An… đã được xem như khai phá xong, không còn đất hoang để chuyển nhượng. Đến thập niên 1940, công tác khai hoang được xem như bảo hòa, còn một số vùng trũng sâu như Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và vùng đất U Minh phải cần có những kỹ thuật cao hơn để khai phá. Diện tích khẩn hoang Nam Kỳ đạt đến khoảng 295.550 ha năm 1868 ha tăng lên 2.050.370 ha năm 1942. Dân số tăng từ hơn 1,2 triệu người vào đầu thời Pháp thuộc lên 5,5 triệu người vào 1946 (Huỳnh Lứa và cộng sự viên, 1987 dựa vào Niên Giám thống kê Nam Kỳ). 

 Trong thời Pháp thuộc, chế độ điền thổ bị chi phối bởi luật lệ nước Pháp, nhứt là ở Nam Kỳ. Người sản xuất nông nghiệp có quyền làm chủ đất đai, nhà nước có quyền hành chính, có quyền trưng thu nhưng phải trả tiền bồi thường. Ở Bắc Kỳ, triều đình Huế nhường quyền cho Đông Pháp, do đó chế độ điền thổ do luật lệ Pháp quyết định. Ở Trung Kỳ, chế độ đất đai vẫn tiếp tục như các triều đại trước đây, khi nhà vua trưng thu đất của dân chúng, phải bồi thường cho họ thỏa đáng. Do tục lệ chia gia tài lâu năm, ruộng đất trong nước ngày càng bị phân mảnh nhỏ. Cho nên, cần phải có một chính sách hữu hiệu để củng cố, tập trung đất đai; giúp cho sản xuất có hiệu năng kinh tế cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

	ThuẾ ĐiỀn ThỔ
“Thuế điền thổ cũng như thuế đinh đã lập lệ từ triều Lý. Vua Lý Thái Tổ (1010-1028) định các thứ thuế ruộng, thuế đầm, thuế ao, thuế đất trồng dâu và bãi phù sa. Đời Trần Thái Tôn (1242) định lệ mỗi mẫu ruộng tư phải đóng thuế 100 thăng lúa, còn ruộng công thì nặng hơn.Đời Hồng Đức nhà Lê, thuế ruộng đất và bãi dâu đã bắt đầu chia mỗi thứ làm ba hạng, tùy theo nơi tốt xấu, nhưng không rõ cách trưng thu thế nào.

      Năm Cảnh Trị thứ hai (Lê Huyền Tôn 1664) sửa lại luật lệ thuế, đánh thuế đất công thổ nhất đẳng mỗi mẫu 1 quan nhị đẳng mỗi mẫu 8 tiền, tam đẳng mỗi mẫu 6 tiền. Thuế nộp bằng lúa đời trước, bây giờ có thể nộp bằng tiền, cứ 100 thăng là 3 quan…

      Năm Bảo Thái thứ tư, chúa Trịnh Cương định lại các ngạch thuế, chia ruộng công ra làm hai hạng: ruộng một mùa và hai mùa, mỗi hạng phải nộp thuế bằng lúa và tiền. Ruộng dâu phải nộp thuế một nửa bằng tiền, một nửa bằng tơ…

      Ở triều Nguyễn, địa bộ mỗi làng kể rõ diện tích và hạn giới của mỗi sở ruộng đất cùng tên họ của nguyên chủ và hiện chủ, trước hết là các hạng thảo điền (ruộng bằng), đến các hạng sơn điền (ruộng cao), rồi đến các hạng thổ (đất hoa màu và đất nhà ở). Lấy địa bộ ấy làm chủ đích, mỗi năm các làng phải làm một bản sổ ghi những điều thay đổi về điền chủ, gọi là tiểu tu điền bộ, rồi cứ năm năm một lần, phải làm một bản sổ ghi những điều thay đổi trong thời gian ấy, gọi là đại tu điền bộ.Bản sổ ấy kê các hạng ruộng thảo điền, sơn điền, các hạng đất hoa màu và đất nhà ở, thuế suất mỗi hạng cùng diện tích và tính chất công tư của mỗi sở.

      Ở triều đại Gia Long - Minh Mệnh thuế lệ đại để chia ra hai khu khác nhau: Ở Bố Chánh nội châu (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa), thì ruộng công tư đều chia ba hạng mỗi mẫu ruộng phải nộp từ 10 đến 20 thăng. Ở Bố Chánh ngoại châu thì công tư điền không chia đẳng đệ, đều nhất luật phải nộp 15 thăng mỗi mẫu. Ngoài suất chính phải nộp bằng lúa, mỗi mẫu còn phải nộp bao nhiêu tiền thập vật, tiền khoán khố v.v… là các món phụ thu. Về thuế đất đại khái cũng theo phân lệ như thuế ruộng.

      Sang đời Pháp thuộc thì thuế lệ theo tình hình chính trị và hành chánh mà chia ra ba khu theo Nam Việt, Bắc Việt và Trung Việt. Ở trong mỗi xứ thì suất thuế định theo tính chất của mỗi sở đất ruộng. Ở Nam Việt thuế đất ruộng có ba thứ: một là thuế ruộng lúa, đánh theo sở đắc và giá thuê chia làm 6 hạng mỗi mẫu tây phải nộp từ 0$10 đến 2$00, hai là thuế đất trồng chia làm 5 hạng, mỗi mẫu tây phải nộp từ 0$10 (đất rừng, đồng cỏ) đến 3$00 (đất trồng cau, tiêu, thuốc, trái cây vv…), ba là thuế đất nhà cửa đánh theo diện tích và giá thuê, mỗi người chủ ít ra cũng phải nộp 0$10.

      Ở Bắc Việt thì ruộng lúa chia làm ba hạng, phải nộp mỗi mẫu từ 1$00 đến 1$90, đất chia làm 5 hạng (cả đất ở và đất trồng) phải nộp mỗi mẫu từ 0$20 đến 2$30.

      Ở Trung Việt thì ruộng chia làm bốn hạng phải nộp thuế mỗi mẫu từ 0$78 đến 1$95, còn đất (cả đất ở và đất trồng) thì chia làm 6 hạng phải nộp thuế mỗi mẫu 0$13 đến 1$95.

      Ngoài suất thuế chính, ở Bắc Việt và Trung Việt còn có nhiều món bách phân phụ thuế để bổ sung vào các món chi riêng hoặc các ngân sách tỉnh hạt và xã thôn.” (Đào Duy Anh, 1938).




2.4.  Từ 1955 đến nay:

Các chánh sách sản xuất lúa gạo và các nông sản khác thay đổi qua 3 thời kỳ quan trọng sau đây:
1) Từ 1955 đến 1975: Miền Bắc thi hành chánh sách tập trung sản xuất, trong khi Miền Nam thực hiện sản xuất theo kinh tế thị trường.

2) Từ 1976 đến 1987: Cả nước thi hành chính sách sản xuất tập trung qua hợp tác xã hóa các hoạt động kinh tế, làm cho nền kinh tế quốc gia kiệt quệ.

3) Từ 1988 đến nay: Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và theo sát kinh tế thị trường.

Để có thêm thông tin chi tiết về giai đoạn này, xin xem thêm Chương 9: Từ 1954 đến Cách Mạng Xanh và Đổi Mới: Phát triển sản xuất lúa hiện đại.

3.   TIẾN HÓA THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

3.1.   Từ thời Cổ Đại đến Độc Lập 

Vào thời sơ sử, trong nền văn hóa Đông Sơn, người Việt đã biết trao đổi các loại sản phẩm trong cuộc sống liên đới không những ở trong nước mà còn giao thương với một số nước trong vùng dù rất hạn chế. Nhiều trống đồng đã được tìm thấy rải rác khắp Việt Nam và một số nước Đông Nam Á là một chứng tích. Chuyện cổ tích về Đảo Dưa Hấu Sa Châu của Ông Mai An Tiêm, người ngoại quốc được vua Hùng nhận làm con nuôi, cho thấy đảo nầy có một thời thịnh vượng với nhiều thuyền bè thăm viếng và bán buôn tấp nập. Tình trạng nội và ngoại thương sơ khai vẫn còn tiếp tục trong thời Bắc thuộc và các triều đại quân chủ trong thời Độc Lập, chủ yếu giao thương với Trung Quốc. Các nước thường mua hoặc trao đổi lúa gạo với Việt Nam gồm có, Nhựt Bổn, Trung Quốc (Hồng Kông), Philippines, Indonesia, Malaysia v.v. Dù thế, ngành ngoại thương vẫn chưa là chính sách quan trọng của các triều đại phong kiến.  

Ở Miền Trung, trong nền văn hóa Sa Huỳnh (cách nay 3000-2000 năm) nghề buôn bán đã nổi bật, giúp cư dân miền này giao tiếp với các miền lân cận của nền văn hóa Đông Sơn ở Miền Bắc và văn hóa Dốc Chùa ở Miền Nam. Do đó, đồ đồng của Đông Sơn và Dốc Chùa đều được phát hiện ở Miền Trung. Sản phẩm của họ gồm đồ sắt, đồ thủy tinh, đồ gốm với kỹ thuật và mỹ thuật cao, qua đường bộ có mặt ở Thái Lan, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bằng đường biển đến các nước Hồng Kông, Philippines, Indonesia, Malaysia hoặc đi xa hơn (Viện Khảo Cổ Học, 1999).

Các nhà khảo cổ học xem nền văn hóa Sa Huỳnh là tiền thân của văn hóa Chăm được hình thành từ 192 đến 1693 sau CN. Ngành kinh tế ngoại thương của nước Champa rất quan trọng. Thuở xưa người Chăm rất giỏi về nghề biển. Dọc theo bờ biển Miền Trung, người Chăm lập một hệ thống thương cảng để giao thương 

với các nước bên ngoài như Ấn Độ, Ả Rập, Trung Quốc, những nước Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương, đặc biệt vào thế kỷ IX-X. Những thương cảng quan trọng của họ được các nhà khảo cổ xác nhận như thương cảng Mai Xá, Quảng Trị; cảng Hội An; cảng Thị Nại, Qui Nhơn; cảng Cách Thử; cảng Hòn Đỏ; cảng cổ ở Phan Rang… (Viện Khảo Cổ Học, 2002).

Các di tích văn hóa Óc Eo ở Miền Tây Nam Bộ cho thấy đây là một hải cảng rất phồn thịnh từ 200 năm tr CN cho đến thế kỷ VI sau CN. Cư dân đã có hệ thống thuế quan, giao thương rộng rãi với Thái Lan, Ấn Độ, La Mã, Ba Tư, Trung Quốc…

Từ sau thời Cổ Đại cho đến trước thời Pháp thuộc, nền nội thương Việt Nam rất giới hạn ở từng địa phương vì thiếu phương tiện giao thông. Ở xã thôn thường có họp chợ để người dân trao đổi với nhau các hàng hóa thiết dụng hàng ngày. Ngoài ra, còn có những thương buôn từ xa đến bằng ghe thuyền mang theo các hàng hóa để bán, như vải, cau, thuốc men, thịt... Do nước ta không có giao thương với nhiều nước láng giềng, ngoại trừ Trung Quốc, nên ngành ngoại thương rất yếu kém, bị chi phối bởi người Tàu. Nhiều thương lái Hoa Kiều đem hàng hóa của họ như vải, thuốc men cùng hàng ngoại hóa khác vào bán trong nước ta, và họ thu mua thổ sản như lúa gạo, bông, bắp, đậu, sắn đem đi bán ở các nơi khác. Dần dần họ lại thêm nghề cho vay với lãi suất cao, bốc lột người dân nghèo ở nông thôn.

Vào đầu thế kỷ XV, người Nhựt đến buôn bán ở xứ ta. Đến đầu thế kỷ XVII, các nhà buôn theo các nhà giảng đạo vào nước ta để buôn bán, từ đó ngành ngoại thương bắt đầu mở rộng. Năm 1637, người Hà Lan đến Đàng Ngoài lập ra thương cuộc ở Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, chuyên mua gạo, bắp của ta đem bán ở Nam Dương và Nhựt Bổn, đồng thời đem vào súng đạn, diêm sinh và các thứ nỉ. Ở Đàng Trong, khu thương mại Hội An (Faifoo), Miền Trung cũng trở thành một đô thị lớn nhộn nhịp kể từ năm 1640, với những hiệu buôn của người nước ngoài như Nhựt, Tàu, Xiêm, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Pháp (Đào Duy Anh, 1938). 

Trong thế kỷ XVIII, các hoạt động thương mại bắt đầu sôi động ở Miền Nam, nhiều tụ điểm buôn bán và nhiều thị tứ xuất hiện 

ở nhiều nơi, chẳng hạn, thương cảng Cù Lao Phố tức Nông Nại Đại Phố (Biên Hòa), thương cảng Sài Gòn, Phố Mỹ Tho, thương cảng Bãi Xàu, thương cảng Hà Tiên… Vào buổi đầu triều đại nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XIX), nền kinh tế trong nước có khuynh hướng phát triển mạnh, nhưng chế độ thuế khóa quá nặng. Gia Định sản xuất lúa gạo dư thừa, đem ra bán cho Thuận Quảng để trao đổi mua sắm vải vóc, nhiễu, đoạn của người Tàu để may mặc (Huỳnh Lứa và cộng sự viên, 1987). Thỉnh thoảng Chúa Nguyễn sai các quan đem thuyền buôn sang các nước như Singapore, Indonesia, Bangkok, Calcutta (Ấn Độ), Quảng Đông để bán gạo, đường, lâm sản và mua về vũ khí, đạn dược và xa xí phẩm. Tình trạng phồn thịnh này kéo dài trong triều đại Gia Long và bắt đầu suy yếu vào thời Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức do tầm nhìn thiển cận, các chính sách bài đạo Thiên Chúa Giáo, và bế quan tỏa cảng sai lầm.

Về sau, các chính sách kỳ thị này ngày càng áp dụng khắc khe. Các tàu thương buôn của Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ bị từ chối cho cập bến. Đất nước ngày càng hỗn loạn, suy yếu và cuối cùng bị lệ thuộc Pháp. Vào triều đại Minh Mạng, nền nội thương không được khuyến khích vì sợ nội loạn. Năm 1834, vua Minh Mạng ra lệnh cấm họp chợ vì sợ dân tụ tập khởi nghĩa. Một số thương cảng và thành phố như Phố Hiến, Hội An, Gia Định,... cũng bắt đầu suy tàn. Chẳng hạn, vào thời vua Gia Long, Gia Định có 10 vạn dân, nhưng đến thời vua Tự Đức chỉ còn vài vạn mà thôi (Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn, 2000). Đặc biệt việc buôn bán lúa gạo bị hạn chế với nước ngoài. Triều đình thường xuyên ra lệnh cấm xuất khẩu gạo để giữ giá thấp ở Lục Tỉnh, nhằm tránh nổi loạn ở các nơi tiêu thụ; cho nên, lúa gạo vào thời kỳ này được tiêu dùng tại chỗ và việc buôn bán gạo chỉ có vai trò phụ thuộc. Do đó, nền kinh tế nước trở nên suy yếu rõ rệt.

3.2.   Thời kỳ Pháp Thuộc 

Kể từ giai đoạn này, ngành ngoại thương được bành trướng không những đến vùng Đông Nam Á mà còn cả châu Âu, Trung Đông và Phi Châu. Vào thời Pháp thuộc, ngành ngoại thương mang bản chất thuộc địa: xuất cảng các nguyên liệu và nhập khẩu các chế phẩm kỹ nghệ từ mẫu quốc. Chỉ 5 ngày sau Pháp chiếm Sài Gòn, Gia Định, đô đốc Page cho phép mở cảng Sài Gòn để các nước ngoài vào buôn bán và tuyên bố việc buôn bán lúa gạo từ nay hoàn toàn tự do (Huỳnh Lứa và cộng sự viên, 1987). Nhờ đó, ngành thương mại trong nước được phát triển hơn, với các nỗ lực khai thác, phát triển tiềm năng sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ giao thông bằng đường thủy tiện lợi, việc buôn bán giữa các tỉnh ngày càng nhộn nhịp. Những thị trấn thương mại lớn trong nước lúc bấy giờ như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn và Chợ Lớn. Trước thời Pháp thuộc, do ảnh hưởng của nho giáo, người Việt khinh rẻ nghề buôn bán, chỉ trọng nể nghề làm quan và nghề nông: “Nhứt sĩ nhì nông, tam thương, tứ phú”. Vào thời Pháp thuộc, quan niệm hũ nho đã chuyển đổi dần. Ngày nay, người Việt đã dấn thân vào lãnh vực thương mại, giao dịch cổ phiếu với những phương thức hành nghề hiện đại hơn.  

Đối với ngành kinh tế lúa gạo, có thể nói người Hoa ở nước ngoài có tầm ảnh hưởng lớn không những ở Việt Nam mà còn nhiều nước Đông Nam Á khác, như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, v.v. Ở Việt Nam, trước thời thực dân, ngành thương mãi trong nước bị chi phối bởi người Hoa. Vì vậy, khi Pháp vừa chiếm miền Nam họ đã có các chính sách nhằm khuyến khích sắc tộc này phát triển ngành thương mại để phục vụ quyền lợi thực dân. Họ dành nhiều dễ dãi cho Hoa Kiều trong vấn đề di dân, vận tải, ngân hàng, địa ốc và buôn bán. Cho nên, số người Hoa ở Sài Gòn-Chợ Lớn đã tăng gấp 4 lần, từ 25.000 lên hơn 100.000 dân trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến 1925-35 (Nguyễn Cúc, 2000). Trong gần 100 năm đô hộ, ngành lúa gạo trong nước từ Bắc chí Nam bị người Hoa thao túng và điều khiển chặt chẽ. Miền Nam còn bị ảnh hưởng người Hoa cho đến khi đất nước thống nhất; trong khi đó, miền Bắc thoát khỏi ảnh hưởng này sau khi chế độ thực dân chấm dứt.  


Phần lớn nông dân, nhất là thành phần tiểu nông không có đủ vốn để làm mùa nên phải vay mượn chủ điền hoặc thương buôn lúa gạo gọi là lái buôn,lái lúa hoặc thương lái. Thường sau khi thu hoạch xong, nông dân phải bán ngay một phần lúa để trả nợ với lãi suất thường rất cao. Hoặc họ có thể bán lúa làm nhiều lần khi cần tiền để chi tiêu trong gia đình hoặc chờ giá lúa lên cao. Nhiều lúc họ phải bán lúa non, trước khi lúa được thu hoạch, dĩ nhiên với giá thấp hơn. Giới lái buôn hoặc giới trung gian mua lúa từ nông dân để chuyển giao cho các nhà máy xay chà, mà chủ nhân các nhà máy này là người Hoa. Họ (còn gọi là Chành) có các kho vựa lớn ở các tỉnh, và các thành phố lớn như  Sài Gòn, Chợ lớn, Hà Nội và Hải Phòng. Ở miền Nam, các kho vựa lúa thường nằm dọc theo Rạch Ông và khu Bình Đông, nơi cung cấp lúa gạo cho giới tiêu thụ Sài Gòn, vùng phụ cận và cũng để xay chà, biến chế trước khi xuất khẩu.


Tại mỗi địa phương, chất lượng lúa gạo tùy thuộc vào khẩu vị giới tiêu thụ và ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Do đó, trên thị trường lúa gạo được phân loại ra làm nhiều hạng theo từng địa phương. 

Vào đầu thế kỷ XX, ở Bắc Kỳ, những loại lúa gạo có chất lượng cao được trồng trên vùng đất cao hơn là những vùng đất thấp. Người ta có thể đánh giá chất lượng lúa gạo tùy theo xuất xứ của lúa. Chất lượng được ưa thích giảm từ cao xuống thấp xuất xứ từ Bắc Giang, Phúc Yên, Cẩm Giang, và Vĩnh Yên. Ngoài ra, giới thương buôn còn phân loại gạo như sau (Dumont, 1995):

Hạng nhứt: Sài đường có hạt nhỏ và trong,

Hạng nhì: Bầu có hạt hơi lớn và đục,

Hạng ba: Cút có hạt tròn và lẫn lộn, và

Lúa Tám thơm: có hạt nhỏ và trong, rất được ưa chuộng và giá cao. Gạo Tám thơm hạt nhỏ từ tỉnh Bắc Ninh thường là giống lúa sớm, gặt vào tháng 8 hoặc tháng 9.   

Ở Nam Kỳ, mỗi tỉnh trồng một số giống lúa theo sở thích của dân địa phương. Do đó, người ta có thể xếp loại các tỉnh ra làm 3 nhóm chính theo hình dạng hạt lúa như sau (Trần Văn Hữu, 1927):

· Hạt lúa tròn lớn: Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh.

· Hạt lúa dài nhỏ: Sóc Trăng, Bạc Liêu và Rạch Giá.

· Hạt lúa trung bình: Vĩnh Long, Sa Đéc và Tân An.

Hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc dành cho loại lúa nổi, thuộc loại lúa tròn và lớn nhưng chất lượng kém. Tùy theo địa dư, gạo thương mại được phân chia ra làm 3 loại:

· Loại gạo Gò Công, 

· Loại gạo Bãi Xàu và 

· Loại gạo Vĩnh Long (hoặc Long Hồ) 

Trong đó, loại gạo Cà Đung Gò Công rất được thị trường thế giới ưa thích vì hạt gạo tròn lớn có bề ngoài gần giống gạo japonica (Capus, 1918). Trong suốt thế kỷ XIX, Gò Công được xem là vựa lúa lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long khi các tỉnh Hậu Giang chưa hoàn tất khai phá. Mỗi loại gạo nêu trên lại được phân ra làm ba hạng: 1, 2 và 3 và có giá cả từ cao xuống thấp để thích ứng các tầng lớp xã hội tiêu thụ trong nước. Giá cả lúa gạo thay đổi tùy theo mức cung-cầu từng địa phương, từng vụ mùa, từng năm, giống lúa, cách biến chế (ẩm độ, hiệu suất xay chà, lẫn lộn chất lạ) và thương lái.  

3.3.   Sau thời kỳ thực dân 

Khi chế độ thực dân chấm dứt, thị trường thương mại ở Miền Bắc không còn nữa, mà chỉ có nhà nước thu mua lúa và phân phối lúa gạo qua các hợp tác xã cho đến thời Đổi Mới. Miền Nam cũng theo chính sách này từ 1975 đến thời kỳ Đổi Mới. Hiện nay, thị trường lúa gạo trong nước đã được tự do, giá cả được quyết định một phần theo mức cung cầu nội địa, một phần do quản lý nhà nước trong khâu xuất khẩu, và thị trường thế giới. 

Nhằm bảo vệ quyền lợi người sản xuất cũng như giới tiêu thụ, nhà nước đã ấn định giá sàng, nhưng trên thực tế khả năng không cho phép nhà nước thi hành rốt ráo và người trồng lúa vẫn còn bị thiệt thòi. Gần đây, nhà nước ấn định mức lời cho nông dân trồng lúa là 30% giá vốn (giá thành), nhưng chưa được thực hiện đứng đắn, đặc biệt trong việc ấn định giá thành và kiểm soát doanh nghiệp, thương lái thi hành. Giá lúa tại nông thôn nhiều khi xuống dưới giá tối thiểu và nông dân trông đợi sự quan tâm nhiều hơn nữa của giới hữu trách. 

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo từ nhiều thế kỷ qua, nhưng cũng có lúc trở thành nước nhập khẩu vì chiến tranh và chánh sách sai lầm. Do tầm ảnh hưởng lớn trong thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước, khâu xuất nhập khẩu lúa gạo sẽ được phân tích và thảo luận chi tiết trong phần tiếp theo.

4.   GIAI ĐOẠN XUẤT KHẨU LÚA GẠO THẬT SỰ THỜI TIỀN CHIẾN    

4.1.   Vấn đề xuất khẩu và chất lượng

Trước thời thực dân, lúa gạo được đem bán hoặc trao đổi với các nước láng giềng, như Trung Quốc (Hồng Kông), Singapore, Indonesia, Philippines, Nhựt Bổn và Ấn Độ qua biên giới Việt-Trung và các cửa khẩu Hải Phòng, Hội An, Sài Gòn,... Trong thời thực dân, thị trường xuất khẩu lúa gạo được bành trướng qua Âu Châu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan,...) và các thuộc địa của Pháp Quốc ở Phi Châu do hoạt động thương gia Âu Châu. Về phương diện kinh tế, người Pháp đặc biệt chú ý đến ngành sản xuất lúa và tiềm năng xuất khẩu lúa gạo để thu lợi tức, ngay khi họ vừa chiếm Nam Kỳ. Từ năm 1867, người Pháp đã đem lúa gạo Nam Kỳ tham dự triển lãm thế giới, nhưng chất lượng còn quá kém (Capus, 1918). 

Vào đầu thế kỷ XX, nhờ đất đai rộng lớn và dân số còn ít nên cả Miền Nam và Miền Bắc có quá trình xuất khẩu gạo đáng chú ý. Tuy nhiên, chất lượng lúa gạo xuất khẩu quá kém so với các loại lúa gạo trên thế giới, ngay cả Miến Điện và Thái Lan thuộc địa Anh. Chất lượng kém là do lẫn lộn nhiều giống lúa, hạt cỏ dại, chất dơ, tỗn trữ kém làm hột lúa trở vàng, gạo bể nhiều,... Đó là do người trồng và nhất là kỹ thuật biến chế cổ hủ của các nhà máy xay chà bản xứ. Ngoài ra, các thương gia thường pha trộn các loại lúa tốt và xấu với nhau để kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Chẳng hạn, gạo Nàng Hương bán tại các chợ có nhiều hạng loại khác nhau do pha trộn của các nhà máy xay chà hoặc thương lái.  

Do sự cố này, Phòng Thí Nghiệm Di Truyền và Cục Túc Mễ Đông Dương được thành lập vào đầu thế kỷ XX để cải tiến năng suất và chất lượng trong giai đoạn sản xuất ngoài đồng và các giai đoạn biến chế sau thu hoạch. Chất lượng lúa sau đó được cải tiến nhiều cho đến thời kỳ thực dân chấm dứt. Nhưng vì cuộc chiến còn tiếp tục và các nhà máy xay chà trở nên cổ lỗ, chất lượng gạo xuất khẩu sau đó bị giảm sút hẳn. 

4.2.   Xuất khẩu của Đông Dương


Tài liệu thống kê của Viện Nông Nghiệp Quốc Tế (tiền thân của FAO) ở Rome thường báo cáo tình trạng xuất nhập khẩu lúa gạo cho toàn cõi Đông Dương, gồm Nam Kỳ, An Nam (Trung kỳ), Bắc Kỳ, Cam-Bốt và Lào. Xuất khẩu lúa gạo Nam Kỳ chiếm hơn 50%. Năm 1909, Đông Dương xuất khẩu được 916.888 tấn gồm 23.127 tấn lúa và 893.761 tấn gạo. Xuất khẩu cao nhất là 1.633.561 tấn lúa và gạo (gồm có 92.923 tấn lúa) vào năm 1928, tăng gần 100% trong vòng 20 năm. Số lượng lúa gạo Đông Dương còn tiếp tục xuất khẩu từ 1 triệu đến 1,5 triệu tấn cho đến khi Thế Chiến thứ II xảy ra. Vào năm 1942, Đông Dương còn xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn lúa gạo (Bảng 1). Số lượng này giảm dần đến khi chế độ thực dân chấm dứt.  

4.3.   Xuất khẩu ở Bắc Kỳ 
Vào khoảng 1920-29, Miền Bắc xuất khẩu độ 145.000 tấn gạo mỗi năm, trong đó phần lớn là lúa thơm, đặc biệt qua Hồng Kông, sau đó vào Trung Quốc để tái xuất khẩu qua Nhựt Bổn có lợi nhiều hơn. Một số lượng lúa nhỏ hơn được chở qua Tây Ban Nha để xay chà và pha trộn với gạo tốt hơn của xứ này, sau đó  đưa vào Pháp tiêu thụ cho hợp khẩu vị địa phương. Chỉ một số lượng nhỏ được xuất khẩu thẳng qua Pháp độ 7.500 tấn gạo mỗi năm (Dumont, 1995). Miền Bắc gián đoạn xuất khẩu từ năm 1932 (King, 1977) đến giữa thập niên 1950s. Năm 1957-59, Miền này tái xuất khẩu được 87.000 tấn, năm 1960 112.000 tấn, sau đó giảm dần chỉ còn 2.000 tấn vào 1963.

4.4.
Xuất khẩu ở Nam Kỳ  

Miền này xuất khẩu độ 56.950 tấn lúa và gạo vào năm 1860, tăng lên 1.370.900 tấn vào năm 1925 (Bảng 2), 1.320.000 tấn trong 1934 -38, chỉ còn 166.000 tấn trong 1952 - 56 (Angladette, 1966). Riêng năm 1915, Nam Kỳ xuất khẩu 833.435 tấn, trong đó có 777.739 tấn gạo trắng, 7.328 tấn gạo lứt và 48.368 tấn lúa; qua Hồng Kông (226.531 tấn), Indonesia (178.573 tấn), Singapore (176.883 tấn), Pháp (125.351 tấn), Philippines (105.341 tấn) và một số xứ khác như Nga (Á Châu), Phi Châu và Âu Châu (Service des affaires économique, 1916) (Bảng 3). Lúa gạo xuất khẩu Nam Kỳ phần lớn phải qua ngõ Sài Gòn và Chợ Lớn. Vào đầu thế kỷ XX, có 10 nhà máy xay chà ở hai vùng này chuyên xuất khẩu lúa gạo, trong đó chỉ có 2 nhà máy xay chà thuộc người Pháp, còn 8 nhà máy khác do người Hoa làm chủ (Capus, 1918).

Bảng 1: Diện tích, sản lượng, năng suất và xuất-nhập khẩu lúa và gạo ở Đông Dương, 1927-1942

	Năm
	Diện tích (ha)
	Sản lượng lúa (tấn)
	Năng suất (t/ha)
	Nhập khẩu 

(tấn)
	Xuất khẩu 

(tấn)



	1927
	5.446.685
	6.503.000
	1,19
	9,4 a/

29 b/
	62.561a/

1.473.829b/

	1928
	5.553.229
	5.740.100
	1,05
	24,7 a/

0,1 b
	92.923a/

1.540.638b/

	1929
	5.620.986
	5.948.400
	1,06
	1,2 a/

23 b/
	16.785a/

1.314.522b/

	1930
	5.804.552
	58.711.000
	1,01
	0,4 a/

7 b/
	9.716a/

1.015.410b/

	
	
	
	
	
	

	1930-34
	5.423.000
	5.831.900
	1,06
	460 a/

130 b/
	67.590 a/

1.066.780b/

	1935
	5.460.000
	6.064.200
	1,11
	1.400 a/

220 b/
	317.750 a/

1.323.550b/

	1936
	5.644.000
	6.316.200
	1,12
	1.730 a/

1.390 b/
	224.290 a/

1.417.210b/

	1937
	5.580.000
	6.330.850
	1,13
	1.750 a/

680 b/
	139.990 a/

1.258.430b/

	1938
	6.012.000
	7.133.600


	1,19
	4.250 a/

7.680 b/
	37.650a/

913.720 b/

	1939
	-
	-
	-
	4.180 a/

25.150 b/
	326.640 a/

1.252.870b/



	1940
	-
	
	
	-

-
	60.060 a/

1.473.060b/

	1941
	
	6.783.800
	
	0

0
	170 a/

932.320 b/

	1942
	
	7.175.400
	
	3.490 a/

6.030 b/
	50 a/

957.140 b/


Nguồn: Viện Nông Nghiệp Quốc Tế, 1927;  a/ lúa  b/ gạo 
Bảng 2: Diện tích trồng lúa và xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kỳ, 1860-1925

	Năm
	Diện tích                                                   (ha)
	Xuất khẩu (tấn)

	1860
	
	56.950

	1868
	215.000
	128.894

	1870
	522.000
	293.207

	1890
	854.000
	540.998

	1900
	1.174.000
	747.635

	1910
	1.528.000
	1.144.644

	1920
	1.939.000
	1.020.399

	1921
	1.955.000
	1.532.721

	1922
	1.845.000
	1.260.374

	1923
	1.906.000
	1.145.315

	1924
	1.975.000
	1.101.609

	1925
	-
	1.370.900


      Nguồn gốc: Trần Văn Hữu, 1927

Ngoài ra, cũng nên biết một số thông tin về thị trường lúa gạo thế giới trong giai đoạn này. Trong thời tiền Cách Mạng Xanh, tổng số lượng xuất khẩu trên thế giới từ 6 đến 8 triệu tấn gạo mỗi năm so với thời hậu CMX từ 18 triệu đến khoảng 30 triệu tấn gạo trong thời gian 1996-2009 (FAO, 2010). Miến Điện dẫn đầu và Thái Lan đứng hàng thứ hai trong xuất khẩu gạo từ đầu thế kỷ XX đến thập niên 1960. Sau đó, Thái Lan vượt lên hạng nhứt cho đến nay. Vào thập niên 1930, Miến Điện xuất khẩu độ 3 triệu tấn gạo mỗi năm và Thái Lan độ 1,4 triệu tấn (Angladette, 1966). Trong cùng thập niên trên, Nam Triều Tiên xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo, Đài Loan 0,67 triệu tấn, Mỹ Quốc 72.000 tấn, Ba Tây 54.000 tấn, Ai Cập 100.000 tấn, Madagascar 4.000 tấn, Ý 150.000 tấn, Tây Ban Nha 36.000 tấn và Úc Châu 13.000 tấn (Viện Nông Nghiệp Quốc Tế, 1939).

Bảng 3: Sản lượng lúa, gạo trắng, gạo lứt xuất khẩu Nam 

Kỳ năm 1915

	Nơi đến
	Gạo lứt          (tấn)
	Gạo trắng

     (tấn)
	    Lúa 

   (tấn)
	Tổng cộng

(tấn)



	Pháp

Cửa khẩu

Các thuộc địa
	      1.517

-
	91.700

14.511
	      32.154

-
	125.351

  14.511

	Âu Châu
	-
	-
	2.885
	    2.885

	Philippines
	-
	105.332
	9
	105.341

	Indonesia
	-
	178.573
	-
	178.573

	Singapore
	1.446
	166.081
	9.356
	176.883

	Trung Quốc

(Hồng Kông)
	4.365
	219.797
	2.369
	226.531

	Nhựt Bổn
	-
	-
	-
	      -

	Phi Châu
	-
	-
	1.620
	    1.620

	Ấn Độ
	-
	-
	-
	-

	Nga (Á Châu)
	-
	    1.745
	-
	    1.745

	Tổng cộng


	7.328
	777.739
	48.368
	833.433


  Nguồn: Service des affaires économiques, 1916

5.   GIAI ĐOẠN NHẬP KHẨU LÚA GẠO THẬT SỰ
Trong giai đoạn này, Việt Nam vẫn còn xuất và nhập khẩu lúa gạo, nhưng số lượng nhập lúa gạo nhiều hơn, được gọi là nhập khẩu thật sự. Việt Nam đã xuất khẩu thật sự cho đến năm 1961 và không còn xuất khẩu nữa vào năm 1968 do chiến tranh leo thang. Trong năm 1961, Việt Nam chỉ còn xuất khẩu 182.251 tấn gạo và nhập khẩu 18.500 tấn. Kể từ năm 1962 cho đến 1988, nước ta phải nhập khẩu gạo thật sự từ Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, v.v. mới đủ nuôi dân chúng vì chiến tranh và áp dụng các chánh sách kinh tế không hữu hiệu ở Miền Bắc. Ở Miền Nam, có độ 800.000 ha ruộng bỏ hoang vì 

lý do an ninh trong thập niên 1960 và bán thập niên 1970. Số lượng gạo nhập khẩu cao nhất là 1.260.000 tấn năm 1970 (Trần Văn Đạt, 2002: Phụ bản 12). Đất nước chấm dứt nhập khẩu gạo thật sự năm 1989 nhờ chính sách Đổi Mới kinh tế. 

6.   GIAI ĐOẠN TÁI XUẤT KHẨU LÚA GẠO THẬT SỰ THỜI ĐỔI MỚI KINH TẾ

Vào năm 1988, nhà nước cho thi hành chính sách Đổi Mới, qua Nghị Quyết số 10.  Một năm sau, Việt Nam bắt đầu tái xuất khẩu lúa gạo thật sự với số lượng 1.420.000 tấn gạo, trị giá gần 300 triệu đô la (Trần Văn Đạt, 2002:Phụ bản 12). Trong thập niên 1990, xuất khẩu bình quân khoảng 2-3 triệu tấn gạo mỗi năm, đa số gạo xuất khẩu thuộc loại 15% hoặc 25% tấm, hoặc lớn hơn. Dĩ nhiên giá gạo xuất khẩu luôn luôn thấp. Gần đây, gạo 5% tấm của Việt Nam thường xuất hiện trên thị trường thế giới. Mặt hàng xuất khẩu thường gồm có: gạo trắng, gạo lức, lúa, tấm, bột…, nhưng gạo trắng nhiều hơn hết. Các xứ nhập gạo Việt Nam gồm có Indonesia, Philippines, Malaysia, Iran, Iraq, Cuba và một số nước Phi Châu. Gần đây, Nhựt Bổn và ít nước Nam Mỹ cũng nhập gạo dài Việt Nam.

Năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu với số lượng cao nhất 6 triệu tấn gạo, với trị giá gần hai tỉ Mỹ kim và tiếp tục đứng vào hàng thứ hai xuất khẩu gạo thế giới. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu Việt Nam luôn thấp hơn gạo đồng hạng và đồng chủng loại của Thái Lan từ 50 đến hơn 100 Mỹ kim mỗi tấn, do chất lượng kém, thiếu thương hiệu và cạnh tranh để xuất khẩu nhiều. Cũng cần nhắc lại năm 1999, mặc dù xuất khẩu gạo mang về cho đất nước khoảng một tỷ Mỹ kim, nhưng các công ty quốc doanh bị lỗ vốn và nông dân bị thiệt thòi! Hiện nay các doanh nghiệp lớn nhà nước chỉ “ngồi không hưởng lợi” và kém khả năng linh hoạt kinh doanh quốc tế, gây thiệt hại cho giới sản xuất. Các doanh nghiệp nầy cần phải tổ chức lại hệ thông thu mua lúa gạo hữu hiệu hơn, từ ruộng nông dân đến nơi xuất khẩu để tránh bớt giới trung gian, thương lái làm ăn độc lập bốc lột nông dân.

Những xứ xuất khẩu lúa gạo quan trọng trên thế giới được ghi nhận ở Bảng 4. Thái Lan, Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc là những nước xuất khẩu lớn trong thập niên qua. Hiện nay, số lượng lúa gạo xuất khẩu của nước tăng gia mãi và chưa có kế hoạch giới hạn. Năm 2005, Việt Nam và Thái Lan gia tăng xuất khẩu lúa gạo và Ấn Độ bước vào thị trường xuất khẩu nhanh chóng, nhưng bất thường, đã làm cho giá gạo thế giới sút giảm khá nhiều. Giá gạo 5% tấm chỉ còn 250 Mỹ kim mỗi tấn. 

Bảng 4: Các nước xuất khẩu quan trọng và số lượng lúa xuất khẩu (triệu tấn), 1996-2007 

	Xứ


	1996
	1997
	1998
	1999


	2000
	2005
	2007

	Thái Lan
	5,28
	5,21
	6,36
	6,67
	5,50
	6,42
	7,72

	Việt Nam
	3,04
	3,32
	3,77
	4,55
	4,00
	5,25
	4,6

	Mỹ
	2,62
	2,29
	3,16
	2,65
	3,00
	4,60
	3,43

	Ấn Độ
	3,54
	1,95
	4,49
	2,40
	1,20
	3,70
	6,21

	Úc Châu
	0,56
	0,64
	0,54
	0,66
	0,50
	0,05
	0,19

	Miến Điện
	0,26
	0,01
	0,09
	0,06
	0,50
	0,03
	-

	Pakistan
	1,60
	1,80
	1,40
	1,90
	2,20
	2,83
	3,00

	Trung Quốc
	0,40
	1,10
	3,8
	2,90
	3,20
	0,78
	1,33

	Xứ khác
	2,40
	2,48
	3,59
	3,11
	2,20
	4,74
	4,12

	Cộng
	17,30
	16,32
	23,61
	21,79
	2,10
	24,66
	26,48

	Tổng cộng
	19,70
	18,80
	27,20
	24,90
	22,30


	29,4
	30,60


   Nguồn: FAOSTAT, 2007

Tóm lại, Việt Nam có truyền thống xuất khẩu lúa và gạo lâu đời. Trong gần 2 thế kỷ qua, ngành xuất khẩu lúa gạo của nước không liên tục: tăng gia nhanh chóng vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, đạt đến mức cao nhứt vào thập niên 1920 và 1930, sau đó giảm sút cho đến cuối thời kỳ thực dân. Theo tài liệu hiện có, Việt Nam xuất khẩu độ 1.500.000 tấn gạo vào thập niên 1920, 1.320.000 

tấn trong 1934-38, chỉ còn 268.000 tấn trong 1957-59, 452.000 tấn trong 1960 và tái xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2009 (FAO, 2010). 

Dù thế, khâu xuất khẩu lúa gạo Việt Nam không làm thay đổi nhiều bộ mặt nông thôn, mức sống của người trồng lúa vẫn còn thấp trong thế kỷ vừa qua và đầu thế kỷ XXI; nhưng lại mang lợi tức to lớn cho những người làm trung gian và các doanh nghiệp xuất khẩu nhà nước. Chẳng lẽ tình trạng này còn tiếp tục khi đất nước đã bước vào thiên kỷ mới và hội nhập kinh tế toàn cầu?  

7.   KẾT LUẬN

Do chánh sánh nhà nước, ngành thương mại lúa gạo Việt Nam chỉ phát triển thật sự mạnh mẽ từ thời Pháp thuộc đến nay để mang ngoại tệ cho bản xứ và người cai trị. Miền Nam đã trở thành vựa lúa lớn nhứt cả nước từ đầu thế kỷ XX, đã sản xuất hơn 50% và số lượng xuất khẩu 90% tổng sản lượng lúa quốc gia. Tuy nhiên, lúa gạo với chất lượng kém, không có thương hiệu quốc gia, giá thành cao, và quản lý yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước đã làm thiệt hại quyền lợi nông dân và đất nước.

Hiện nay, thị trường thế giới đang chuyển hướng về loại lúa gạo có chất lượng cao, đặc biệt ở các nước phát triển và Trung Đông. Tại các xứ này, người dân có khuynh hướng đa dạng hóa thức ăn hàng ngày; họ ưa thích gạo hạt dài và thơm (nhưng không quá thơm). Trong khi đó, Việt Nam hiện nay xuất khẩu loại gạo có chất lượng trung bình và thấp, cho nên cần phải cải tiến khâu hậu thu hoạch, công nghệ biến chế, quản lý thị trường, và xây dựng thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam để làm tăng trị giá gia tăng, giúp nông dân trồng lúa hưởng được lợi nhuận nhiều hơn. Giới quan sát nhận định rằng: 

1) Lúa gạo có chất lượng cao như Basmati của Ấn Độ, Pakistan; Jasmine và Khao Dawk Mali 105 của Thái Lan, hoặc Malagkit Sungsong của Philippines, Badshahog của Bangladesh thường được giới tiêu thụ thế giới ưa chuộng và có giá gấp đôi ba lần giá xuất khẩu bình quân của Việt 

Nam. Hiện nay giá gạo thơm từ 500-1.000 Mỹ kim mỗi tấn. 

2) Dù xuất khẩu với số lượng nhỏ và chất lượng cao, nhưng số ngoại tệ kiếm được vẫn bằng hoặc cao hơn xuất khẩu với số lượng lớn và chất lượng kém. 

3) Vấn đề chuyên chở, biến chế, bao bì và tồn trữ các loại lúa gạo chất lượng cao cũng sẽ ít tốn kém hơn.  

4) Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan có chính sách tăng gia xuất khẩu gạo chất lượng cao như Basmati, Khao Dawk Mali, Jasmine và các loại tương tự khác. Còn Việt Nam đến bao giờ?! 
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KẾT LUẬN

Lúa gạo là lẽ sống của dân tộc, đã và đang gắn liền với tình trạng tiến bộ đất nước trong hàng thế kỷ. Ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử và dân tộc, từ tình trạng ngừng đọng đến tiến bộ chậm chạp trong các thời quân chủ phong kiến, tiếp theo những thay đổi theo chiều hướng tiến bộ tích lũy của kỹ thuật vào thời kỳ thực dân, độc lập và thống nhất xứ sở. Ngành khảo cổ học và nhiều nguồn thư tịch trong và ngoài nước đã giúp ta biết được phần nào lịch sử tiến hóa của nền nông nghiệp, đặc biệt trong ngành trồng lúa, mặc dù còn rất nhiều giới hạn về chất lượng và số liệu thông tin. Dù thế, bức tranh về lịch sử ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam cũng đã hiện rõ những nét đại cương và cần nhiều thông tin cập nhựt cùng các chi tiết sử liệu để có sức thuyết phục nhiều hơn. Rõ ràng lịch sử trồng lúa Việt Nam đã trả qua 5 giai đoạn quan trọng của đất nước: 

(1) Hái lượm-săn bắt, thuần dưỡng cây lúa dại, và trồng lúa rẫy trong nền văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn-Đa Bút cách nay ít nhứt 8.000-6.000 năm. 

(2) Phát triển trồng lúa nước trong thời đại Hùng Vương qua các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn cách nay khoảng 4.000-2.180 năm. 

(3) Trồng lúa cổ truyền trong thời Bắc Thuộc và Độc Lập cách nay 2179-938 năm.

(4) Phát triển trồng lúa cải tiến trong thời Pháp Thuộc (1884-1954). Và 

(5) Phát triển sản xuất lúa hiện đại từ 1954 đến Cách Mạng Xanh và Đổi Mới kinh tế. 

Ngành trồng lúa được phát triển liên tục theo tiến trình hình thành đất nước và bành trướng lãnh thổ theo không gian và thời gian. Loài Hòa Thảo này đã phát triển từ loài hiển tử (angiosperms), cũng như loài người hôm nay, đã trải qua hành trình tiến hóa hàng triệu năm. Miền thượng du Bắc Việt được các nhà nghiên cứu thế giới xem là một trong những trung tâm nguồn gốc xuất hiện cây lúa 

trồng, bên cạnh những trung tâm khác như đồng bằng sông Ganges Ấn Độ, vùng biên giới miền bắc giữa Miến Điện và Thái Lan, bắc Lào và tây nam Trung Quốc. Cây lúa được cư dân đất Việt biết đến có lẽ từ giai đoạn cuối nền văn hóa Sơn Vi đến nền văn hóa Hòa Bình và Bắc Sơn. Sự hình thành của nghề trồng lúa vững chắc hơn khi bước đến nền văn hóa Phùng Nguyên. Vào thời đại vua Hùng Vương, nền nông nghiệp đã bắt đầu trưởng thành và trở nên nền kinh tế căn bản của đời sống dân tộc Việt, trong đó nghề trồng lúa nước là chủ yếu. Bức tranh được phát họa như trên là do các di vật đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở một số di chỉ khảo cổ trong hơn một thế kỷ qua. Các dữ kiện này cần được nghiên cứu sâu rộng hơn, cần có nhiều di chỉ khảo cổ học mới khác để xác nhận và cập nhật hóa.  

Dấu vết các phấn hoa của họ rau đậu trong một số hang động và công cụ sinh hoạt làm bằng đá cuội là những chứng tích được phát hiện trong nền văn hóa Hòa Bình. Ở biên giới phía bắc giữa Thái Lan và Myanmar, các nhà khảo cổ tìm thấy vết tích vỏ trấu và hạt lúa trên mảnh gốm có niên đại phóng xạ ít nhứt cách nay 6.000 năm, và những hạt lúa và chiếc liềm bằng vỏ sò ở vùng gần đồng bằng trung châu Thái cách nay từ 8.000-6.000 năm. Do đó, các nhà nghiên cứu Việt Nam tin rằng cư dân Hòa Bình có thể biết hái cây củ, đậu hoặc hạt hòa thảo dại để có thêm thức ăn. Họ có ý thức mới về thuần dưỡng một số thảo mộc lương thực - nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu xuất hiện, mặc dù sinh hoạt săn bắt và hái lượm vẫn là chủ yếu. 

Cư dân đã bắt đầu thuần dưỡng một số thảo mộc và động vật quanh nơi cư trú. Cho nên, các bộ lạc trồng lúa xuất hiện khắp nơi trong nước vào cuối thời kỳ Đá Mới khoảng 5.000-6.000 năm trước trong nền văn hóa Bắc Sơn, đã mang đến đời sống ổn định cho cư dân đất Việt và tạo nên yếu tố căn bản cho sự tiến bộ và nền văn minh dân tộc sau này. Nhờ dụng cụ đá mài, rìu mài, mảnh tước, họ có thể chặt cây, phá rừng để phát triển nghề nông nghiệp nương rẫy, dao đá, liềm đá để thu hoạch lúa. Các nhà khảo cổ học phát hiện một mảnh đá có khắc vẽ lá của một họ Hòa Thảo mà nhiều chuyên gia tin rằng là hình cây lúa. Trong nền văn hóa Phùng Nguyên, kỹ thuật làm đồ đá đạt trình độ cao với rìu và bôn hình tứ giác nhỏ, đồ trang sức bằng đá mài nhẵn, với kỹ thuật cưa đá và tiện đá lão luyện, đặc biệt là sự xuất hiện cày cuốc bằng đồng và thuật luyện kim, đã tạo nên một phong trào Cách Mạng Kim Khí mới. Đồng thời, mực nước biển lùi dần gây ra biến chuyển lớn trong nền nông nghiệp trồng lúa rẫy và lúa nước sơ khai; tạo nên các cơ sở vật chất và tinh thần sơ khởi của thời đại Hùng Vương sau này. Nền nông nghiệp lúa nước lớn mạnh, với phát hiện những hạt gạo cháy, vỏ trấu và các hầm gạo mục thối ở di chỉ khảo cổ Đồng Đậu và Gò Mun có niên đại 3.000-3.300 năm và các phấn hoa của một giống lúa nước ở di chỉ Tràng Kênh (Hải Phòng) cách nay khoảng 3.500 năm. 

Vào thời Cổ Đại, người Việt đã có một số kinh nghiệm và hiểu biết về ngành trồng lúa mà chủ yếu là trồng lúa nước theo thủy triều lên xuống, biết trồng lúa hai vụ, biết cấy lúa, dùng sức kéo trâu bò để sửa soạn đất trồng lúa và khai thác thủy lợi. Thời kỳ này đã tạo nên một nền văn minh cổ Việt, còn gọi là văn minh lúa nước với nền văn hóa Đông Sơn, mở đầu kỷ nguyên mới cho đất nước cũng như trưởng thành của dân tộc trong quá trình dựng nước. Tầm quan trọng của cây lúa, chủ yếu lúa nếp ngày càng lớn vì cây lúa có chức vụ đa năng, thích ứng tốt với nhiều vùng sinh thái khác nhau và hạt lúa tương đối dễ dàng bảo quản, nên có thể đáp ứng đòi 

hỏi về kinh tế của dân cư ngày càng đông đảo hơn. Đây là biến chuyển mới của nền văn minh Việt cổ đạt đến, với các tiến bộ quan trọng về tinh thần và vật chất để hình thành các cơ cấu xã hội và đời sống có tổ chức của con người. Nhờ có nền nông nghiệp trồng lúa, đời sống con người ổn định hơn và phát triển nhiều hơn.
Tiếp theo là thời kỳ Bắc thuộc. Sự tiếp xúc va chạm giữa văn hóa Bắc phương và văn hóa Đông Sơn đã giúp nền nông nghiệp khởi sắc phần nào và ngành trồng lúa nước bành trướng mau lẹ hơn; nhưng chính sách đô hộ hà khắc thô bạo đã làm cản trở bước tiến hóa và phát triển bản sắc dân tộc Việt.

Giai đoạn phát triển sản xuất lúa gạo trong thời kỳ độc lập với loại lúa tẻ ngày càng quan trọng hơn, chiếm ưu thế từ thế kỷ XVII. Do ảnh hưởng Nho giáo sâu đậm và các cuộc xâm lăng không ngừng của Bắc phương, những kỹ thuật trồng lúa không phát triển nhiều lắm trong thời gian một ngàn năm. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo vẫn gia tăng liên tục do các chương trình khai khẩn đất mới và bành trướng lảnh thổ về phương Nam. 

Sau đó, xứ sở lại rơi vào vòng Pháp thuộc, nhờ đó tiếp cận với nền văn minh Tây phương, ngành canh tác lúa bắt đầu đổi dạng thay hình, thắm nhuần kỹ thuật mới và khoa học thực hành để chuẩn bị cho đất nước cuộc Cách Mạng Xanh sau này. Thật vậy, các cơ sở nghiên cứu nông nghiệp và sản xuất lúa được thiết lập, các kỹ thuật, khoa học và quản lý sản xuất đã được du nhập từ văn minh Tây phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nền nông nghiệp và ngành lúa gạo bước qua giai đoạn mới để hội nhập vào trào lưu tiến hóa nhân loại.

Trong thời Cách Mạng Xanh (bắt đầu từ 1968), phát triển sản xuất lúa gạo đạt đến cao điểm nhờ ứng dụng triệt để kỹ thuật tiến bộ, làm cho năng suất bình quân của nước tăng vượt bực từ 2 t/ha lên hơn 5 t/ha và sản lượng lúa tăng gia mau lẹ trong thời gian 50 năm, nhứt là khi đất nước dấn thân vào thời kỳ Đổi Mới kinh tế. Hiện nay, cuộc CMX dù chấm dứt muộn giữa thập niên 2000, đã tạo được những thành quả tốt đẹp trong nền kinh tế thị trường. Đây là cơ hội hiếm có để đất nước gồm cả thành thị và nông thôn, vùng xa vùng núi cùng tiến bộ nếu có những chính sách quy hoạch thỏa đáng. 

Dù Việt Nam đã đạt bước tiến vượt bực trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo vào hàng thứ hai hoặc ba của những nước xuất khẩu thế giới trong hơn hai thập niên vừa qua, đời sống của đa số người trồng lúa ở nông thôn vẫn còn cơ cực, nhất là những vùng sản xuất lúa gạo dư thừa. Số liệu thống kê chính thức trong nước đã chứng minh sự kiện đó: ĐBSCL, vốn phồn thịnh trước 1975, nay là một vùng có mức nghèo khó và giáo dục dưới mức bình quân cả nước! Khoảng cách đời sống giữa đô thị và thôn quê ngày càng giãn hơn, môi trường sống lành mạnh càng bị đe dọa khi nền kinh kế phát triển nhanh thiếu kiểm soát cân bằng. Các thách thức càng trở nên to lớn đối với nông dân và chính phủ khi Việt Nam đã gia nhập vào Cơ quan WTO, thế giới đang bùng phát khuynh hướng toàn cầu hóa, thương mại tự do, và đối diện nghiêm trọng biến đổi khí hậu toàn cầu, nhứt là hiện tượng nước biển dâng cao xâm nhập lục địa hàng năm. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp, đặc biệt ngành trồng lúa có tính cách quyết định đối với đời sống thịnh vượng của nông dân và nông thôn.
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